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SỰ CHỦ ĐỘNG CỦA XỨ ỦY NAM BỘ TRONG THỰC HIỆN QUYẾT TÂM GIỮ
VỮNG ĐỘC LẬP, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Phạm Hồng Kiên*

1. Thực dân pháp với kế hoạch “trở lại Đông Dương”
Ngày 24/8/1945, một ngày trước khi Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền

(25/8/1945), Ủy ban Đông Dương (tiền thân là Ủy ban hành động giải phóng Đông

Dương do De Gaulle thành lập vào cuối năm 1944) đã thông qua kế hoạch “trở lại Đông

Dương” do Leclerc và bộ tham mưu quân viễn chinh Pháp vạch ra, “muốn quay lại áp

bức dân tộc ta, bọn thực dân Pháp đã giết những đàn bà, trẻ con trong từng góc phố và

từng làng… chúng dùng phi cơ, xe tăng, đại pháo và tầu chiến”1 để thực thi kế hoạch.

Giữa lúc nhân dân cả nước mừng Độc lập (2/9/1945), 47 người dân Sài Gòn đã

chết và bị thương do hành động khiêu khích của bọn phản động. Lập tức, đêm 4/9/1945

lực lượng chiến sĩ Công đoàn xung phong Sài Gòn đại diện cho nhân dân Nam Bộ khẳng

khái tuyên thệ trước bàn thờ Tổ quốc: “quyết không nản chí trước khó khăn, không lùi

bước trước nguy hiểm để cùng đồng bào bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ non sông”. Tổng Công

đoàn Nam Bộ nhanh chóng tổ chức các đội vũ trang công nhân, các nhóm vũ trang với

lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân cũng lần lượt hình thành ở ngoại ô Sài Gòn - Chợ

Lớn. Giữa tháng 9/1945, Ủy ban nhân dân Nam Bộ ban hành những quy định cụ thể về

lệnh bất hợp tác với Pháp, đồng thời khẳng định quyết tâm “trước khi dùng võ lực chống

lại lựu đạn Pháp…, quyết lập cho được mặt trận tinh thần và mặt trận kinh tế đặng cho

quân địch phải kinh hoàng về sự đồng tâm đoàn kết của nhân dân Việt Nam”. Làm cho

“chúng đi qua đâu, chúng sẽ thấy và chỉ sẽ thấy những đô thị trống không, nhà cửa bị đốt

cháy và sự căm hờn của một dân tộc chỉ chờ cơ hội để đuổi chúng ra khỏi xứ”2

(*) Thạc sĩ, giảng viên Đại học Thủ Dầu Một; Email: phamkiendhtdm@gmail.com

1 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, tr88.

2 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, tr88.
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Nhắc lại những sự kiện trên để thấy rằng, trước dã tâm tái xâm lược bộc lộ ngày

một rõ ràng của thực dân Pháp, từ những ngày đầu tháng 9 năm 1945 quân và dân Nam

Bộ đã khẩn trương chuẩn bị về mọi mặt để bước vào cuộc chiến đấu mới.

2. Sự chủ động của Xứ ủy Nam bộ thực hiện quyết tâm giữ vững độc lập, thống

nhất đất nước

Cách đây, 70 năm về trước vào rạng sáng ngày 23/9/1945, quân viễn chinh Pháp

núp bóng Quân đội Hoàng Gia Anh đã nổ súng tấn công các công sở của chính quyền

cách mạng trong thành phố Sài Gòn, khởi đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam

lần thứ hai. Thực dân Pháp, mưu toan nhanh chóng chiếm Sài Gòn - Nam Bộ, làm bàn

đạp đánh chiếm cả nước Việt Nam và toàn cõi Đông Dương.

Trong tình thế nguy cấp, sáng ngày 23/9/1945, Xứ ủy và Uỷ ban nhân dân Nam

Bộ họp và đi đến quyết định: “Cuộc kháng chiến bắt đầu”, “Từ giờ phút này nhiệm vụ

của chúng ta là tiêu diệt giặc Pháp và tay sai của chúng”3, điều đó đã thể hiện rõ sự chủ

động trong đề ra chủ trương kháng chiến, quyết tâm giữ vững độc lập, thống nhất đất

nước, đồng thời điện báo xin Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị4. Quyết định

đúng đắn ấy được sự nhất trí của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí

Minh ngay trong ngày 23 tháng 9. Một ngày sau, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân

chủ cộng hòa gửi Huấn lệnh cho quân và dân Nam Bộ, khẳng định: “Lòng kiên quyết,

dũng cảm của nhân dân Nam Bộ chống lại quân đội xâm lược chẳng những làm cho đồng

bào cả nước khâm phục, mà còn chứng tỏ cho cả thế giới đều biết các quyền độc lập của

nhân dân Nam Bộ… Đồng bào phải kiên quyết giữ vững lòng tin ở tương lai và lập tức

thi hành triệt để những lời thề quả quyết trong ngày độc lập”.

Đọc lại bức thư ngày 26 tháng 9 năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng

bào Nam Bộ, chúng ta càng thấy rõ hơn sự tán thành và ủng hộ của Trung ương, của

3 Mùa thu rồi ngày hăm ba, Nxb CTQG, Hà Nội, 1996, tr 54 - 55
4 20 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 9, Trung tâm thu tín Trung ương (BCR ) nhận được bức điện của Ủy ban kháng
chiến Nam Bộ thông báo tình hình và xin Chính phủ cho chỉ thị. Sau khi nhận được điện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Các thành viên tham dự đã nhất trí kêu gọi đồng bào Nam bộ kháng chiến bảo vệ nền
độc lập tự do của Tổ quốc. 1 giờ ngày 24. 9, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền bức điện của Chính phủ chỉ thị cho Uỷ
ban kháng chiến Nam Bộ, kêu gọi đồng bào Nam bộ kháng chiến. Qua làn sóng điện, Nam Bộ đã nhận được chỉ thị
kháng chiến của Trung ương ( Nửa thế kỷ Đài Tiếng nói Việt Nam, Nxb CTQG, H,1995, tr30,31)
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Chính phủ và của lãnh tụ đối với quyết định phát động Nam Bộ kháng chiến: “Tôi chắc

và đồng bào cả nước đều chắc vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam

Bộ…Chính phủ và toàn quốc đồng bào sẽ hết sức giúp đỡ những chiến sĩ và nhân dân

đang hy sinh tranh đấu để giữ vững nền độc lập của nước nhà…Chúng ta nhất định thắng

lợi vì chúng ta có lực lượng đoàn kết của cả quốc dân. Chúng ta nhất định thắng lợi vì

cuộc tranh đấu của chúng ta là chính đáng”5. Người cũng nói rõ cho những người Pháp ở

Đông Dương thấy rằng: “Chúng tôi không ghét, không thù gì dân tộc Pháp. Trái lại

chúng tôi kính phục cái dân tộc lớn lao ấy đã là kẻ đầu tiên truyền bá lý tưởng rộng rãi về

tự do, bình đẳng và bác ái và đã cống hiến rất nhiều cho văn hóa, cho khoa học và cho

văn minh”6.

Bên cạnh sự chủ động của Xứ ủy Nam bộ trong chống lại hành động xâm lược lần

thứ hai của Pháp đối với Việt Nam, Hồ Chí Minh cũng khẳng định rõ với người Pháp

rằng: “sự chiến đấu của chúng tôi không nhằm vào nước Pháp, cũng không nhằm đánh

vào những người Pháp lương thiện, mà chỉ chống lại sự thống trị tàn bạo ở Đông Dương

của chủ nghĩa thực dân Pháp…lạm dụng danh tiếng tốt của nước Pháp để bắt chúng tôi

chịu đựng những tai họa lớn như thế nào: phu sai, tạp dịch, thuế muối, cưỡng bách mua

thuốc phiện và rượu, thuế má nặng nề… bóc lột tàn nhẫn…lúc này đã mở đầu tấn công

chúng tôi ở Nam Bộ… Chúng tôi bắt buộc phải kháng cự lại lũ xâm lăng ấy để bảo vệ gia

đình, Tổ quốc chúng tôi”7

Mặc dù bất lợi về so sánh lực lượng, trang bị vũ khí, nhưng quân dân Sài Gòn với

lòng sôi sục căm thù đã nhất tề nổi dậy, tập hợp lực lượng, quyết chiến với quân xâm

lược, quyết tâm giữ vững độc lập, tự do. Cả Sài Gòn ngập tràn hào khí chống giặc Pháp,

cờ đỏ sao vàng, băng rôn khẩu hiệu “Độc lập hay là chết” được giăng khắp thành phố.

Với tinh thần triệt để tổng đình công, không hợp tác, các công sở, xí nghiệp, hãng buôn,

nhà máy cùng nhau đóng cửa, chợ không họp, xe ngừng chạy... Có thể nói, ngay sau Lời

kêu gọi kháng chiến và “Tuyên cáo quốc dân” của Ủy ban kháng chiến Nam Bộ, chỉ qua

5 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, tr27.
6 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, tr65.
7 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, tr67
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một đêm 23 tháng 9 năm 1945, Sài Gòn đã trở thành một “thành phố chết” đối với quân

viễn chinh xâm lược: không điện, thiếu nước, thiếu lương thực thực phẩm, các hoạt động

sản xuất và mua bán ngưng trệ.

Đi đôi với đó là các đội tự vệ nhanh chóng được thành lập, thu hút đông đảo thanh

niên nam nữ tham gia chiến đấu đánh trả quân Pháp, các chiến sĩ lực lượng vũ trang đột

nhập vào sân bay Tân Sơn Nhất, đốt cháy tàu Pháp cập bến Sài Gòn, phá khám lớn...

Những trận đánh ác liệt đã diễn ra ở Cầu Bông, Thị Nghè, Khánh Hội, Gia Định, Đa

Cao... Sau một tuần chiến đấu, quân dân Sài Gòn – Chợ Lớn đã loại khỏi vòng chiến 300

quân địch, 138 xí nghiệp và công sở lớn, 22 kho tàng, 51 tàu thuyền. 200 xe hơi và một

số cầu đường bị đốt phá8.

Nhanh chóng hình thành 4 mặt trận bao vây thành phố, ngăn chặn không cho địch

mở rộng địa bàn xâm chiếm. Đến cuối tháng 10 năm 1945, sau hơn một tháng chiến đấu,

quân và dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cầm chân

địch. Kế hoạch đánh chiếm thành phố bằng một cuộc "hành quân cảnh sát", sau đó đánh

chiếm Nam Bộ trong 18 ngày của thực dân Pháp đã bị thất bại. Đồng thời, thực hiện triệt

để chủ trương “tiêu thổ kháng chiến”, với tinh thần làm cho “quân Pháp đi đến đâu cũng

gặp cảnh đồng không nhà vắng, không người, không lương thực. Chúng ta quyết không

cộng tác với chúng, không chịu sống chung với lũ thực dân Pháp”9

Như vậy, chỉ ba tuần sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc

lập khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhân dân Nam Bộ chưa kịp hưởng

niềm vui của công dân một nước tự do lại phải cầm súng đứng lên chiến đấu để giữ vững

nền độc lập vừa giành được. Ở thời điểm đầy thử thách, với tinh thần quyết đoán, chủ

động của quân và dân Nam Bộ đã “đảm nhận sứ mệnh mở đầu cuộc kháng chiến của toàn

dân tộc”10, anh dũng bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập tự do, tiêu hao một bộ phận

sinh lực địch, làm thất bại âm mưu và hành động đánh nhanh thắng nhanh của chúng ở

8 Lịch sử Sài Gòn – Gia Định kháng chiến (1945 – 1975), Nxb thành phố Hồ Chí Minh, 1994, tr. 53.
9 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, tr77.
10 Bộ Quốc phòng – Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, 65 năm Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 – 19.12-.2011),
Hợp tuyển các công trình khoa học, Nxb QĐND, Hà Nội 2012, tr. 717.
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miền Nam, góp phần ngăn cản bước tiến của quân Pháp tạo điều kiện cho nhân dân cả

nước chuẩn bị cho công cuộc đấu tranh lâu dài. Lòng yêu nước, chí dũng cảm của nhân

dân Nam Bộ đã góp phần tô thắm chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; là động lực

tinh thần cho toàn dân tộc bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ vì một Việt

Nam độc lập, thống nhất. Với những chiến công to lớn, tháng 2 năm 1946, đồng bào,

chiến sĩ miền Nam vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng danh hiệu “Thành

đồng Tổ Quốc”.

3. Cả nước chi viện cho tiền tuyến miền Nam, quyết giữ vững độc lập, thống

nhất non sông

Tiếng súng kháng chiến anh dũng của nhân dân Sài Gòn vang dội khắp cả nước.

Cùng với nhất trí quyết tâm kháng chiến của Xứ ủy, Ủy ban nhân dân Nam Bộ, Trung

ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi, “phải trút toàn lực vào đó. Hy sinh hết thảy

vì kháng chiến, hy sinh hết thảy vì mặt trận miền Nam”11 và khẳng định: “mặc dù quân

Pháp có đủ khí giới tối tân, tôi biết chắc chúng không bao giờ cướp nước ta được đâu. Từ

Nam chí Bắc đồng bào ta luôn luôn sẵn sàng. Mấy triệu người như một, quyết tâm đánh

tan quân cướp nước. Không quân đội nào, không khí giới nào có thể đánh ngã được tinh

thần  hy sinh của toàn thể một dân tộc”12

Hưởng ứng lời kêu gọi, cả nước diễn ra phong trào ủng hộ đồng bào miền Nam

kháng chiến, lôi cuốn sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân với tinh thần “Nước Việt

Nam là của người Việt Nam” “Triệt để ủng hộ Nam Bộ kháng chiến”13. Các hoạt động

quyên góp vật chất, lập quỹ kháng chiến ủng hộ Nam Bộ diễn ra khắp mọi nơi. Đặc biệt,

để kịp thời chi viện cho Nam Bộ, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát

động “Phong trào Nam Tiến” và thành lập các đội quân Nam Tiến gấp rút hành quân vào

miền Nam, sát cánh cùng quân dân miền Nam chiến đấu. Phong trào đã thu hút hàng

chục vạn thanh niên nam nữ, thiếu niên, phụ lão thuộc đủ các giai cấp, tầng lớp tình

nguyện xung phong vào các đội quân Nam tiến lên đường vào Nam chiến đấu. Lương

11 Những sự kiện lịch sử Đảng, Tập 2 (1945 – 1954), Nxb Sự Thật, Hà Nội 1979, tr.29.
12 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, tr77.
13 Khẩu hiệu kêu gọi ủng hộ Nam Bộ kháng chiến.
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thực, quần áo, thuốc men, những khẩu súng tốt nhất đều giành cho các đoàn quân Nam

tiến. Chỉ ba ngày sau khi giặc Pháp khởi hấn ở Sài Gòn, ngày 26/9/1945, chi đội Nam

Tiến đầu tiên đã lên tàu từ Hà Nội.

Hầu như không ngày nào không có quân Nam tiến, hầu như không có chuyến tàu

Bắc – Nam nào không chở quân Nam tiến. Từ tháng 11 năm 1945, Bộ Tổng Tham mưu

còn tổ chức nhiều tuyến chở vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, thuốc men, tài liệu

vào Nam Bộ. Các chi đội Nam Long, Vi Dân, Thu Sơn, Bắc Bắc, Hoa Lư... đã có mặt ở

Xuân Lộc, cầu Thị Nghè,... kịp thời góp sức cho quân dân Nam Bộ. Ở Quảng Nam, cứ

100 thanh niên nhập ngũ thì có 37 người xung phong vào các đoàn quân Nam Tiến. Cho

đến đầu năm 1946, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã chi viện cho tiền tuyến miền Nam 12 chi

đội và 6 đại đội Nam tiến (tương đương với 12 trung đoàn và 6 tiểu đoàn ngày nay)14.

Các đoàn quân Nam Tiến là hình ảnh hội quân của cả nước, biểu hiện rực rỡ ý chí chiến

đấu vì độc lập, thống nhất đất nước của toàn quân, toàn dân ta trong những tháng đầu của

Nam Bộ kháng chiến. Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: “Các đơn vị Nam Tiến đã

góp phần công lao to lớn vào công cuộc tranh thủ độc lập và thống nhất Tổ quốc”15

Sự chủ động của Xứ ủy Nam Bộ trong mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân

Pháp xâm lược lần thứ hai và đồng bào cả nước hướng về Nam Bộ, góp sức cùng chiến

đấu đã trở thành nơi hội tụ ý chí giữ vững độc lập, thống nhất, khẳng định "Nước Việt

Nam là một, dân tộc Việt Nam là một"16 “Nam bộ là máu của máu Việt Nam, thịt của thịt

Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi”17,

biểu hiện sáng ngời của ý chí bất khuất, tinh thần chủ động và kiên quyết “Giữ vững

quyền tự do và độc lập”18 của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Với tinh thần và ý

chí đó, quân dân hai miền Nam – Bắc đã vượt qua 30 năm kháng chiến trường kỳ gian

14 Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy Cao Bằng, Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng, Nxb QĐND, Hà Nội,
2014, tr.249.
15 Nguyễn Việt, Nam Bộ và Nam phần Trung Bộ trong hai năm đầu kháng chiến (1945 – 1946), tài liệu tham khảo
lịch sử kháng chiến, Nxb Văn -Sử -Địa, Hà Nội, 1957, tr.129.
16 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 11, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr. 264 .
17 Hồi ký của cán bộ Văn phòng Quốc hội, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, tr.27.
18 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr.3.
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khổ, giành thắng lợi trọn vẹn trong cuộc chiến ngoại xâm giữ vững độc lập, tự do, thống

nhất cho Tổ quốc.

Trong thời kỳ đổi mới, chúng ta cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động để đẩy

lùi những nguy cơ, thách thức như: “tụt hậu xa hơn về kinh tế… tình trạng suy thoái về

chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”19.

Đồng thời, chủ động tranh thủ những thời cơ, vận hội phát triển để “đi tắt đón đầu”, sáng

tạo và chủ động tận dụng thời cơ trong phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế… là cơ sở để

toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước củng cố và tăng cường tiềm lực quốc

phòng quân sự để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thực hiện được mục tiêu

“dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”20.
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